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	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SỐ CMND
	SỐ ĐTDĐ
	ĐĂNG KÝ PHÒNG VỚI 

	1
	Nguyễn Hữu Thiện
	02/10/1985
	023809591
	0908917090
	Đ/c Nguyễn Duy Linh

	2
	Võ Minh Phương
	21/02/1985
	212334198
	0966833168
	Thầy Hồ Văn Sĩ

	3
	Nguyễn Kim Anh
	26/06/1975
	025240565
	0914163380
	Đ/c Đỗ Thị Phương Khanh

	4
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	01/11/1973
	022776286
	0908147397
	Đ/c Nguyễn Chí Nhân

	5
	Đinh Thị Hồng Minh
	26/01/1969
	022077198
	0903135879
	Võ Thị Anh Đào

	6
	Phan Đức Long
	17/07/1974
	022688264
	0989064265
	

	7
	Nguyễn Trung Dũng
	10/10/1982
	182546143
	0358800688
	Đ/c Nguyễn Văn Chì

	8
	Hoàng Trọng Sơn
	15/08/1995
	231056038
	0338100107
	Đ/c Lê Đình Hòa

	9
	Lê Đình Hoà
	01/01/1995
	285616580
	0353741596
	Đ/c Hoàng Trọng Sơn

	10
	Nguyễn Công Trực
	15/04/1997
	079097009639
	0908747777
	Đ/c Phạm Hồ Hải Đạm

	11
	Đặng Thị Vân
	06/03/1999
	215485386
	0354984398
	

	12
	Phạm Hồ Hải Đạm
	04/02/1995
	261343842
	0966100018
	Đ/c Nguyễn Công Trực

	13
	Châu Hữu Khánh
	24/08/1995
	321526582
	0373526813
	Đ/c Trần Tuấn Thanh

	14
	Trần Tuấn Thanh
	18/02/1995
	025237495
	0373526813
	Đ/c Châu Hữu Khánh

	15
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	06/12/1995
	312235758
	0332775778
	Đ/c Nguyễn Văn Thiệu Qui

	16
	Nguyễn Duy Linh
	27/08/1996
	273689556
	0979116976
	Đ/c Nguyễn Hữu Thiện

	17
	Nguyễn Văn Thiệu Qui
	28/6/1997
	312325342
	0379768757
	Đ/c Lê Nguyễn Anh Tuấn
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